
MA TRẬ      I       GIỮA HỌC KỲ I  

MÔN: LỊCH SỬ -   ỊA LÍ 9 ;  Ă  HỌC : 2024- 2025  

 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội   ng/đơn     i n 

 h   

M   độ nhận th c 
Tổng 

% điểm  hận  i    

(TNKQ) 

 h ng hiể  

( TL) 

 ận   ng 

(TL) 

 

 

1 

 HẾ 

GIỚI  Ừ 

 Ă  

1918  Ế  

 Ă  

1945 

 Nước Nga và Liên Xô 

từ năm 1918 đến năm 

1945 

Chiến tranh thế giới thứ 

hai (1939 – 1945) 

 

 

 

3TN 

 

 

1TL 

 

1TL 

 

 

 

   TN:  1,0đ 

    TL:  2,0d 

2  

 IỆ  

     Ừ 

 Ă  

1918  Ế  

 Ă  

1945 

 

Phong trào dân tộc dân 

chủ những năm 1918 – 

1930 
1TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN: 0,33đ 

 

    



 

 

 

 

3 

 ỊA LÍ 

DÂ  CƯ 

VIỆT 

NAM  

( 4 ti t) 

 

-Thành phần dân tộc 

- Gia tăng dân số ở các 

thời kì 

-Cơ cấu dân số theo tuổi 

và giới tính 

-Phân bố dân cư 

-Các loại hình quần cư 

thành thị và nông thôn 

-Lao động và việc làm 

-Chất lượng cuộc sống 

 

4TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN: 1.33đ 

4  ỊA LÍ 

CÁC 

NGÀNH 

KINH TẾ 

(12 ti t) 

 

-Các nhân tố chính ảnh 

hưởng đến sự phát triển 

và phân bố nông nghiệp, 

lâm nghiệp, thuỷ sản, 

công nghiệp và  dịch vụ. 

-Sự phát triển và phân 

bố nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thuỷ sản,  công 

nghiệp và dịch vụ 

-Vấn đề phát triển nông 

nghiệp, công nghiệp   

xanh 

4TN 

 

1TL 

 

1TL 

 

 

 

 TN: 1.33đ 

        TL: 4,0đ 

Tổng hợp chung 

Điểm 

Tỉ lệ% 

4,0đ 

40% 

3,0đ 

30% 

3,0đ 

30% 

 

10.0đ 

100 % 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   G   C        I       GIỮA KỲ I 

MÔN:  LỊCH SỬ -  ỊA LÍ 9  ;  Ă  HỌC: 2024- 2025 

  

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội   ng/ ơn    

 i n  h   
    độ đ nh gi  

       h i  h       độ nhận  h   

      i t 

TNKQ  

       iểu 

( TL) 

         

(TL) 

1  HẾ GIỚI 

 Ừ  Ă  

1918  Ế  

 Ă  1945 

 Nước Nga và 

Liên Xô từ năm 

1918 đến năm 

1945 

Chiến tranh thế 

giới thứ hai (1939 

– 1945) 

 hận  i   

– Trình bày được những thành tựu 

của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở Liên Xô (1921-1941). 

– Trình bày được những nét chính 

về phong trào cách mạng và sự 

thành lập Quốc tế Cộng sản. 

– Nêu được những nét chính về 

tình hình châu Á từ năm 1918 đến 

năm 1945. 

 h ng hiể  

Những thành tựu nước Nga Xô 

viết đạt được từ năm 1918 - 1945 

 ận   ng 

– Phân tích, đánh giá được hậu 

quả và tác động của Chiến tranh 

thế giới thứ hai (1939 – 1945) đối 

với lịch sử nhân loại. 

-Liên hệ và rút ra được bài học đối 

với việc bảo vệ hoà bình hiện nay? 

3TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TL 

 



2  

 IỆ  

     Ừ 

 Ă  1918 

 Ế   Ă  

1945 

Phong trào dân tộc 

dân chủ những năm 

1918 – 1930 

  hận  i   

– Biết được một số phong trào dân 

tộc, dân chủ 1918 - 1930 

 

 

1TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  ỊA LÍ 

DÂ  CƯ 

VIỆT 

NAM ( 4 

ti t) 

 

– Thành phần dân 

tộc 

– Gia tăng dân số 

ở các thời kì 

– Cơ cấu dân số 

theo tuổi và giới 

tính 

– Phân bố dân cư 

–Các loại hình 

quần cư thành thị 

và nông thôn 

– Lao động và 

việc làm 

– Chất lượng cuộc 

sống 

 Nhận bi t: 

– Trình bày được đặc điểm phân 

bố các dân tộc Việt Nam. 

– Trình bày được sự khác biệt giữa 

quần cư thành thị và quần cư nông 

thôn. 

 

4TN 

 

 

 

 

 

 

  

4  ỊA LÍ 

CÁC 

NGÀNH 

KINH 

TẾ(12 ti t) 

 

– Các nhân tố 

chính ảnh hưởng 

đến sự phát triển 

và phân bố nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, thuỷ sản, 

công nghiệp và  

dịch vụ. 

– Sự phát triển và 

phân bố nông 

nghiệp, lâm 

Nhận bi t 

– Trình bày được sự phát triển và 

phân bố nông, lâm, thuỷ sản. 

– Trình bày được sự phát triển và 

phân bố của một trong các ngành 

công nghiệp chủ yếu 

– Trình bày được sự phát triển và 

phân bố của một trong các ngành 

dịch vụ. 

Thông hiểu 

-Phân tích được vai trò của một 

 

 

4TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nghiệp, thuỷ sản,  

công nghiệp và 

dịch vụ 

– Vấn đề phát 

triển nông nghiệp, 

công nghiệp  xanh. 

trong các nhân tố quan trọng ảnh 

hưởng đến sự phát triển và phân 

bố công nghiệp. 

-Trình bày được sự phát triển và 

phân bố của một trong các ngành 

công nghiệp chủ yếu. 

-Ý nghĩa phát triển nông nghiệp, 

công nghiệp  xanh. 

Vận d ng 

- Nhận xét sự thay đổi cơ cấu sản 

lượng thủy sản của nước ta giai 

đoạn 2010 - 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

1TL 

 

 

 

 

 

 

 

1TL 

Số câu/ loại câu  12 câu 

 TNKQ 

2 câu 

TL 

 

2 câu  

 TL 

 

Tổng hợp chung 

 

Điểm 

 ỉ  ệ   

4.0đ 

40% 

3,0đ 

30% 

3,0đ 

30% 



 

    I       GIỮ    Ỳ I -  Ă  HỌC 2024 - 2025 

            MÔN: LỊCH  Ử -  Ị  LÝ   LỚP   9   

  Thời gian làm bài: 60  phút.  

   

 

I.  ẮC  GHIỆ (4.0 điểm.)Hãy chọ  ý đú     ất tro   các câu sau ( câu 1 đ n câu 10) 

C   1. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào thời gian  

A. tháng 3 - 1921.       B. tháng 12 - 1922.     C. tháng 3 - 1923.        D. tháng 1 - 1924. 

C   2 Quốc tế cộng sản là 

A. tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức  

B. tổ chức quốc tế của giai cấp tư sản trên thế giới. 
C. tổ chức của Đảng Bôn-sê-vích Nga. 

D. tổ chức quốc tế của nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới. 
C   3. Trong những năm 1927 - 1937, ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa 

A. Đảng bảo thủ và Đảng tự do. 

B. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. 

C. Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản. 

D. Quốc dân đảng và Đảng Nhân quyền Trung Hoa. 

C   4. Năm 1923, nhóm thanh niên yêu nước Việt Nam tại Trung Quốc thành lập 

A.Tâm tâm xã                                                    B. hội Việt Nam cách mạng Thanh niên 

C. hội Phục Việt                                                 D. Tân Việt cách mạng Đảng 

Câu 5. Nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc được thể hiện ở những mặt nào dưới đây? 

A. Màu da, ngôn ngữ, màu tóc, quần cư. 

B. Trình độ học vấn, trang phục, địa bàn cư trú. 

C. Ngoại hình, trang phục, cách cư xử với người lạ. 

D. Trang phục, ngôn ngữ, quần cư, phong tục tập quán. 

Câu 6. Hạn chế lớn nhất của ngu n lao động nước ta hiện nay là 

A. trình độ chuyên môn còn hạn chế. 

B. số lượng quá đông và tăng nhanh. 

C. tỉ lệ người lớn biết chữ không cao. 

D. tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn. 

Câu 7. Các cao nguyên Nam Trung Bộ là địa bàn cư trú chủ yếu của các dân tộc nào dưới đây? 

 A. Tày, Thái, Nùng.                                                           B. Chăm, Mông, Hoa.  

 C. Ê đê, Giarai, Bana.                                                         D. Mường, Dao, Khơme                                                   

Câu 8. Hiện nay, vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất cả nước? 

A. Tây Nguyên.                                                              B. Đ ng b ng sông H ng.  

C. Vùng Đông Nam Bộ,                                                 D. Trung du và miền núi B c Bộ. 

Câu 9. Rừng sản xuất nước ta phân bố ở 

A. trung du, miền núi.                                                     B. đ ng b ng châu thổ.      

C. đ ng b ng ven biển.                                                   D. cao nguyên đá vôi. 

Câu 10. Trong các tài nguyên du lịch dưới đây, tài nguyên nào là tài nguyên du lịch thiên nhiên? 

A. Văn hóa dân gian.                                                        B. Các bãi t m và đảo. 

C. Các công trình kiến trúc.                                              D. Các lễ hội truyền thống. 

Câu 11(0,33). Hãy chọn c m từ rồi điền vào chổ trống cho hợp lí trong câu sau 

                              (Bảo vệ rừng, trồng mới, rừng quốc gia, sinh kế ) 

 Ã    A  



         Diện tích rừng tr ng mới ngày càng mở rộng, Nghề tr ng dược liệu dưới tán rừng phát triển, 

tạo thêm ……..….…ổn định cho người dân vùng rừng.  

Câu 12(0,33đ). Hãy      đị   các câu  ưới  đây đú    ay sai 

      Tài nguyên thiên nhiên đa dạng nên ngành công nghiệp nước ta có cơ cấu ngành đa dạng. 

II.  Ự L Ậ  (6.0 điể  . 
Câu 1.(1,0đ ) Hãy trình bày tình hình nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1922? 

Câu 2.(1,0đ) Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), đã để lại những bài học gì cho việc bảo vệ 

hoà bình thế giới hiện nay?  

Câu 3(2.0đ). Trình bày ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh? 

Câu 4(2.0đ).Dựa vào bảng số liệu sau đây: 

        Cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo khai thác và nuôi tr ng của nước ta giai đoạn 

       2010 – 2021.                                                                                                 (Đơn vị:%). 

 ă  2010 2015 2021 

Khai thác 47,5 47,2 44,6 

   i  rồng 52,5 52,8 55,4 

                                              Nguồn  niên giám thống kê Việt Nam năm 2010,2015,2021 

 - Nhận xét sự thay đổi cơ cấu sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2010 - 2021. 

------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    I       GIỮ    Ỳ I -  Ă  HỌC 2024 - 2025 

            MÔN: LỊCH  Ử -  Ị  LÝ   LỚP   9   

  Thời gian làm bài: 60  phút.  

 

 

I.   ẮC  GHIỆ  (4.0 điểm). Hãy chọ  ý đú     ất trong các câu sau ( câu 1 đ n câu 10) 

C   1. Tháng 3 năm 1921 Đảng Bôn-sê-vich thực hiện 

A.Chính sách mới                                                   B. chính sách kinh tế mới 

C. chính sách cộng sản thời bình                            D. chính sách cộng sản thời chiến 

C   2. Trong thời gian t n tại 24 năm, Quốc tế Cộng sản đã tổ chức bao nhiêu kì đại hội? 

A. 5 kì.  B. 6 kì.       C. 7 kì.       D. 8 kì. 

C   3. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông 

Nam Á 

A. suy yếu và tan rã dần.                                             B. phát triển mạnh mẽ.   

C. thất bại ở nhiều nước.                                             D. thiếu đường lối chiến lược. 

C   4. Tại Pháp, năm 1919 Phan Châu Trinh sáng lập 

A.Tâm tâm xã                                  B. hội Việt Nam cách mạng Thanh niên 

C. hội Phục Việt                               D. hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp 

Câu 5. Duyên Hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc nào dưới đây? 

A.  Ê-đê, mường             B. Chăm, Khơ-me.            C. Vân Kiều, Thái.        D. Ba-na, Cơ-ho.             

Câu 6. Hiện nay, vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất cả nước? 

A. Tây Nguyên.                                                                 B. Đông Nam Bộ.  

C. Đ ng b ng sông H ng.                                                 D. Trung du và miền núi B c Bộ. 

Câu 7. Dân số Việt Nam có đặc điểm nào sau đây? 

A. Cơ cấu dân số già.                                                        B.  t thành phần dân tộc. 

C. Đông dân, tăng nhanh.                                                  D. Chủ yếu dân thành thị.                                                  

Câu 8. Vùng nào ở nước ta có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số lớn nhất? 

A. Đ ng b ng sông Cửu Long.                                         B.Duyên hải Nam Trung Bộ. 

C. Tây Nguyên và B c Trung Bộ.                                     D. Trung du và miền núi B c Bộ. 

Câu 9. Rừng sản xuất là 

A. các cánh rừng ch n cát.                                             B. các dải rừng ven biển. 

C. rừng nguyên liệu giấy.                                               D. các khu rừng đầu ngu n.                        

Câu 10. Trong các tài nguyên du lịch dưới đây, tài nguyên nào  h ng phải là tài nguyên du lịch 

nhân văn? 

A. Văn hóa dân gian.                                                      B. Các vườn quốc gia.   

C. Các di tích lịch sử.                                                     D. Các công trình kiến trúc. 

Câu 11(0,33đ). Hãy chọn  c m từ rồi điền vào chổ trống cho hợp lí trong câu sau 

                                         (Bảo vệ rừng, trồng mới, rừng quốc gia, sinh kế ) 

Công tác khoanh nuôi và …………….. ngày càng được đẩy mạnh, tăng cường khoanh nuôi rừng 

tự nhiên, xây dựng và quản lí chặt chẽ các  rừng quốc khu bảo t n thiên nhiên.  

Câu 12(0,33đ). Hãy      đị   các câu  ưới  đây đú    ay sai 

  Ngu n lao động d i dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành công nghiệp khai 

thác khí tự nhiên. 

 Ã    B  



 

  

 

 

 

II.  Ự L Ậ  (6.0 điể  . 

Câu 1(1,0đ). Hãy trình bày những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội từ năm 1922 đến năm 1945? 

Câu 2(1,0 đ). Nhận xét về tác động của chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại. 

Câu 3(2,0đ). Trình bày ý nghĩa của việc phát triển công nghiệp xanh? 

Câu 4(2.0đ). Dựa vào bảng số liệu sau đây : 

        Cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo khai thác và nuôi tr ng của nước ta giai đoạn  

       2010 – 2021.                                                                                             (Đơn vị:%). 

 ă  2010 2015 2021 

Khai thác 47,5 47,2 44,6 

   i  rồng 52,5 52,8 55,4 

                                              Nguồn  niên giám thống kê Việt Nam năm 2010,2015,2021 

 - Nhận xét sự thay đổi cơ cấu sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2010 - 2021. 

------------ 

 

 

III.  ÁP Á   I    I M:    
 

A.TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm).  

     */ ừ câu 1 đ   câu 12   u đú   mỗi câu (0,33 điểm). 

 

 ề Câu 1 2 3 4 5 6 

 

 

A 

Phương 

Án 

B D C A D A 

Câu 7 8 9 10 11 12 

Phương 

Án 

C B A B Sinh kế đúng 

               

 ề Câu 1 2 3 4 5 6 

 

 

B 

Phương 

Án 

B C B D B A 

Câu 7 8 9 10 11 12 

Phương 

Án 

C D C B Bảo vệ 

rừng    

sai 

 



B.TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

 

 

 

Câu  

 

 

   A  iểm 

  p  n 6.0 

điểm 

 

1  

 

 ình hình nước Nga Xô vi t từ nă  1918 đ n nă  1922 

-Từ năm 1918 -1920 nước Nga tiến hành chống thù trong 

giặc ngoài(0,25đ). 

-Năm 1919 thực hiến chính sách cộng sản thời chiến(0,25đ). 

-Cuối năm 1920, H ng quân Liên Xô đánh tan ngoại xâm, 

nội phản(0,25đ). 

-Tháng 3 năm 1921, Đảng Bôn-sê-vich thực hiến chính sách 

kinh tế mới(0,25đ). 

1,0đ 

 

2  

 

 

 

Chi n tranh th  giới th  hai đã để lại những bài học cho 

việc bảo vệ hoà bình th  giới hiện nay: 

-Giải quyết mâu thuẩn, tranh chấp quốc tế b ng biện pháp 

thương lượng, hoà bình(0,5đ). 

-Cần có một tổ chức quốc tế duy trì hoà bình thế giới(0,5đ). 

(Tuỳ câu trả lời của HS GV ghi điểm) 

1,0đ 

3 Trình bày ý nghĩa  ủa  iệ  ph    riển n ng nghiệp xanh: 

-Nông nghiệp xanh có ý nghĩa đảm bảo phát triển nông 

nghiệp bền vững trên cả ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi 

trường (0,5đ). 

- Nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, tăng chất lượng của 

nông sản, truy xuất được ngu n gốc, quy trình sản xuất nông 

sản(0,5đ). 

-Thúc đẩy phát triển công nghệ xử lí và tái sử dụng phụ 

phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi(0,5đ).  

- Góp phần nâng cao thu nhập của người dân và nâng cao 

chất lượng cuộc sống.Phục h i, cải tạo và khai thác hiệu quả 

tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải(0,5đ). 

 

2,0đ 

4   hận xé :  

- Có sự thay đổi theo hướng giảm tỉ trọng sản lượng thủy 

sản khai thác(0,5đ). 

- Tăng tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi tr ng(0,5đ). 

- Cụ thể: 

   + Tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác giảm liên tục, 

giảm từ 47,5% năm 2010 xuống chỉ còn 44,6% năm 

2021(0,5đ). 

  + Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi tr ng tăng liên tục, tăng 

từ 52,5% năm 2010 lên 55,4% năm 2021(0,5đ). 

 

2,0đ 

 

                                                            



Câu  

 

 

   B  iểm 

  p  n 6.0 

điểm 

1  Tình hình Liên Xô từ nă  1922 đ n nă  1945: 

-Kinh tế: Xác định nhiệm vụ và đường lối cơ bản là phát 

triển công nghiệp nặng(0,5đ).  

-Văn hoá, xã hội, giáo dục: giai cấp bóc lọt bị xoá bỏ, xoá 

nạn mù chữ, các ngành khoa học đạt nhiều thành tựu(0,5đ). 

1,0đ 

 

2 
 

 Nhận xét về     động của chi n tranh th  giới th  hai đ i 

với lich sử nhân loại: 

-Tạo nên bước chuyển biến căn bản của tình hình thế giới 

sau chiến tranh(0,25đ): 

+ Tạo điều kiện cho phong trào giải phóng dân tộc ở các 

nước thuộc địa và phụ thuộc(0,25đ). 

+ Làm thay đổi tương quan lực lượng giữa các nước tư 

bản(0,25đ). 

+Trật tự thế giới mới hình thành....(0,25đ) 

 

1,0 đ 

 

3 Trình bày ý nghĩa  ủa  iệ  ph    riển   ng nghiệp xanh: 

-Giúp tái sử dụng các chất thải, nâng cao hiệu quả sử dụng 

tài nguyên và năng lượng, bảo vệ môi trường và giảm nhẹ 

biến đổi khí hậu(0,5đ).  

-Đảm bảo sức khoẻ của người dân và tạo ra các sản phẩm an 

toàn(0,5đ). 

- Giảm thiểu chất thải công nghiệp, qua đó kh c phục và giải 

quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường nhờ vận hành 

chuỗi sản xuất khép kín, tuần hoàn giữa các doanh 

nghiệp(0,5đ)  

- Tạo ra sản phẩm công nghiệp chất lượng cao, đáp ứng 

được các tiêu chuẩn kh t khe của thị trường thế giới, đ ng 

thời sẽ chịu mức thuế thấp hơn khi xuất khẩu vào các thị 

trường này(0,5đ). 

 

2,0đ 

 

4  hận xé :  

- Có sự thay đổi theo hướng giảm tỉ trọng sản lượng thủy 

sản khai thác(0,5đ). 

- Tăng tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi tr ng(0,5đ). 

- Cụ thể: 

   + Tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác giảm liên tục, 

giảm từ 47,5% năm 2010 xuống chỉ còn 44,6% năm 

2021(0,5đ). 

  + Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi tr ng tăng liên tục, tăng 

từ 52,5% năm 2010 lên 55,4% năm 2021(0,5đ). 

 

2,0đ 

 

 



 

 

 




